
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGÂN HÀNG KẾT NỐI HỖ TRỢ VIETQR 
 

1. Danh sách ngân hàng hỗ trợ chuyển tiền VietQR 

 
 

STT Tên ngân hàng 

1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 

2 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

3 Ngân hàng Bảo Việt Bank 

4 Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD 
Bank) 

5 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettin Bank) 

6 Ngân hàng Kiên Long Bank 

7 Ngân hàng Liên Việt Post Bank 

8 Ngân hàng Quân đội (MB Bank) 

9 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) 

10 Ngân hàng Nam Á Bank 

11 Ngân hàng Quốc dân (NCB) 

12 Ngân hàng Phương Đông (OCB) 

13 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) 

14 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCom Bank) 

15 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) 

16 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) 

17 Ngân hàng Saigon Bank 

18 Ngân hàng Shinhan Bank 

19 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 

20 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 

21 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP Bank) 

22 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

23 Ngân hàng Bản Việt 

24 Ngân hàng Quốc tế (VIB) 

25 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) 

26 Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) 

 
(Lưu ý: Danh sách ngân hàng hỗ trợ chuyển tiền VietQR được cập nhật trên trang 
web https://vietqr.net/) 

 
 
 
 

https://www.pgbank.com.vn/
https://www.pvcombank.com.vn/
https://vietqr.net/


 
 

2. Danh sách ngân hàng hỗ trợ nhận tiền VietQR 
 

STT Tên ngân hàng 

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (AB Bank) 

2 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 

3 Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 

4 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

5 Ngân hàng Bảo Việt Bank 

6 Ngân hàng Xây dựng (CB Bank) 

7 Ngân hàng CIMB 

8 Ngân hàng Hợp tác Coop Bank 

9 Ngân hàng DBS 

10 Ngân hàng Đông Á 

11 Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) 

12 Ngân hàng GP Bank 

13 Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD 
Bank) 

14 Ngân hàng Hong Leong Bank 

15 Ngân hàng HSBC 

16 Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK Bank) 

17 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettin Bank) 

18 Ngân hàng Indovina Bank (IVB) 

19 Ngân hàng KB Kookmin Bank 

20 Ngân hàng Kiên Long Bank 

21 Ngân hàng Liên Việt Post Bank 

22 Ngân hàng Quân đội (MB Bank) 

23 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) 

24 Ngân hàng Nam Á 

25 Ngân hàng Quốc dân (NCB) 

26 Ngân hàng NongHyup Bank 

27 Ngân hàng Phương Đông (OCB) 

28 Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) 

29 Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam 

30 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) 

31 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCom Bank) 

32 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) 

33 Ngân hàng Standard Chartered Bank 

34 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) 

https://www.pgbank.com.vn/
https://www.pvcombank.com.vn/


35 Ngân hàng Saigon Bank 

36 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) 

37 Ngân hàng Shinhan Bank 

38 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 

39 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 

40 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP Bank) 

41 Ngân hàng UOB 

42 Ngân hàng Việt Á Bank 

43 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 

44 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

45 Ngân hàng Bản Việt 

46 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) 

47 Ngân hàng Quốc tế (VIB) 

48 Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) 

49 Ngân hàng VRB 

50 Ngân hàng Woori Bank Vietnam 

(Lưu ý: Danh sách ngân hàng hỗ trợ nhận tiền VietQR được cập nhật trên trang 
web https://vietqr.net/) 

 

https://vietqr.net/

